
 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

 

Bản án số: 04/2025/KDTM-ST 

Ngày 28-8-2025 
V/v tr n     p   p   n  kin  tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N uyễn T ị Bìn  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Văn K ươn  

Ôn  Đin  Quố  Hoàn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ T ị Tìn  - T ư ký Tò  án n ân dân k u vự  3 - 

Hải P òng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ôn  Tô Việt Bảo - Kiểm sát viên. 

N ày 28 t án  8 năm 2025 tại trụ sở Tò  án n ân dân k u vự  3 - Hải P òn  

xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án t ụ lý số 08/2025/TLST-KDTM ngày 11 tháng 4 

năm 2025 v  Tr n     p   p   n  kin  tế t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

03/2025/QĐXX-ST ngày 11 tháng 7 năm 2025, Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 

05/2025/QĐST-KDTM n ày 05 t án  8 năm 2025,  iữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Trách n iệm  ữu  ạn VĐ;  ị    ỉ: Km 7, Đườn  5, 

p ườn  H, quận H (nay là Km 7, Đườn  5, p ườn  H), t àn  p ố Hải P òn . 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Bá Châu – Luật sư, là 

n ười  ại diện t eo ủy quy n  ủ  n uyên  ơn (Gi y ủy quy n số 1612/GUQ-VĐ 

ngày 16 tháng 12 năm 2024);  ó mặt. 

- Bị đơn: Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr;  ị    ỉ: Số 18 

 ườn  B, p ườn  T , t àn  p ố T ủ Đứ  (n y là số 18  ườn  B, p ườn  C), Thành 

p ố H  C í Min . 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  Tại đơn khởi kiện đề ngày 16 tháng 12 năm 2024, trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

1. Về số nợ gốc:  

Ngày 07/3/2022, Công ty Trá   n iệm  ữu  ạn VĐ (s u  ây  ọi tắt là “Côn  

ty VĐ”) và Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr (s u  ây  ọi tắt là 

“Công ty Tr”) ký H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT V/v Cun    p bê tôn  

t ươn  p ẩm & dị   vụ bơm bê tôn  (s u  ây  ọi tắt là H p   n  kin  tế số: 

0703/2023/VĐ-TT), với nội dun   ơ bản n ư s u: Công ty VĐ   n  ý bán, Công 

ty Tr   n  ý mu  bê tôn  t ươn  p ẩm và sử dụn  dị   vụ bơm bê tôn  t eo báo 

 iá; t ời  ạn t  n  toán là k ôn  quá 05 (năm) n ày kể từ n ày Công ty Tr n ận 

 ư   Bản  tổn    p k ối lư n  bê tôn ,  á  dị   vụ  un    p tron  t án  và Bản 

 ối   iếu  ôn  n  do Công ty VĐ  ửi   o Công ty Tr (Đi u 3.2); Hạn mứ   ôn  

n  k ôn  vư t quá 300 triệu và k ôn  quá 30 n ày (Đi u 3.5); Lãi   ậm trả là 

20%/năm và p ạt vi p ạm   p   n  là 8% trên số ti n vi p ạm (Đi u 3.6); Trường 

  p p át sin  tr n     p t ì Toà án  ó t ẩm quy n  iải quyết là Toà án nơi Bên B 

(Công ty VĐ)  ó trụ sở.  

T ự   iện   p   n , VĐ  ã n i u lần xu t bán bê tôn  và  un    p dị   vụ 

cho Tr,  á  bên  ã ký  ối   iếu  ôn  n   ầy  ủ. Trên  ơ sở k ối lư n  bê tông 

xu t bán, biên bản  ối   iếu  ôn  n   ủ   á  bên, Công ty VĐ  ã xu t  oá  ơn  iá 

trị  i  tăn  từn    t   o Công ty Tr,  ụ t ể n ư s u:  

- Ngày 05/4/2022,  á  bên ký Biên bản  ối   iếu  ôn  n  từ n ày 01/3/2022 

 ến n ày 31/3/2022 với tổn  số n  lũy kế là 570.864.000   n . N ày 13/4/2022, 

Công ty VĐ xu t Hoá  ơn  iá trị  i  tăn  số 00000312,  iá trị  oá  ơn là 

570.864.000   n    o Công ty Tr; 

- Ngày 03/5/2022,  á  bên ký Biên bản  ối   iếu  ôn  n  từ n ày 01/4/2022 

 ến n ày 30/4/2022 n  p át sin  tron  t án  là 392.142.000   n , tổn  số n  luỹ 

kế là 863.006.000   n . N ày 13/5/2022, Công ty VĐ xu t Hoá  ơn  iá trị  i  

tăn  số 00000433,  iá trị  oá  ơn là 392.142.000   n    o Công ty Tr; 

- Ngày 11/6/2022,  á  bên ký Biên bản  ối   iếu  ôn  n  từ n ày 01/5/2022 

 ến n ày 25/5/2022 n  p át sin  tron  t án  là 380.900.000   n , tổn  số n  luỹ 

kế là 943.906.000   n . N ày 11/06/2022, Công ty VĐ xu t Hoá  ơn  iá trị  i  

tăn  số 00000549 n ày 11/6/2022,  iá trị  oá  ơn là 380.900.000   n    o Công 

ty Tr; 

- Ngày 20/6/2022,  á  bên ký Biên bản  ối   iếu  ôn  n  từ n ày 01/6/2022 

 ến n ày 17/6/2022 n  p át sin  tron  t án  là 176.480.000   n , tổn  số n  luỹ 

kế là 920.386.000   n . N ày 28/6/2022, Công ty VĐ xu t Hoá  ơn  iá trị  i  

tăn  số 00000618,  iá trị  oá  ơn là 176.480.000   n    o Công ty Tr. 
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Ngày 09/03/2023, Công ty Tr  ửi   o Công ty VĐ văn bản số 026/CV-TT v/v 

T  n  toán n  quá  ạn,  ó nội dun :  

“Tính đến ngày 09/3/2023, Công ty Trường Thành còn nợ Công ty TNHH VĐ 

số tiền là 920.386.000 đ (Chín trăm hai mươi triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn 

đồng).”;  

“Công ty Tr xin đề xuất kế hoạch thanh toán công nợ được chia vào các đợt 

theo thời gian dự kiến như sau:  

+ Đợt 1: Thời gian từ ngày 20 đến ngày 25/03/2023. 

+ Đợt 2: Thời gian từ ngày 15 đến ngày 25/04/2023.  

+ Đợt 3: Thời gian từ ngày 25 đến ngày 30/05/2023; 

+ Đợt 4: Thời gian từ ngày 20 đến ngày 30/06/2023; 

+ Đợt 5: Thời gian từ ngày 25 đến ngày 30/07/2023; 

+ Đợt 6: Trước ngày 20/08/2023 thanh toán dứt điểm phần còn lại.” 

Tuy n iên, s u  ó, Công ty Tr k ôn  t ự   iện n  ĩ  vụ trả n  t eo  ún  nội 

dung nói trên.  

Đến ngày 28/7/2023, Công ty Trườn  T  b n  àn  văn bản C m kết t  n  

toán số 28/7/2023  ó nội dun : 

“Căn cứ vào biên bản đối chiếu công nợ đã ký xác nhận giữa hai bên tại ngày 

30/6/2022 và tình hình thanh toán công nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

thương mại Tr cho Công ty TNHH VĐ tính đền thời điểm hiện tại ngày 

28/07/2023. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tr còn nợ Công ty 

TNHH Vạn Đ số tiền là 920.386.000 đồng. 

… 

1. Bằng việc ký văn bản này Công ty chúng tôi cam kết trả nợ như sau: 

- Chậm nhất ngày 02/08/2023 trả số tiền là 200.000.000 đồng; 

- Chậm nhất ngày 31/08/2023 trả số tiền là 720.386.000 đồng; 

Trong trường hợp tôi thu được công nợ trước hạn sẽ thanh toán trả trước lịch 

cam kết trả nợ trên. 

- Nếu trường hợp tôi vi phạm một trong các lịch trả nợ nói trên thì (1) tôi 

đồng ý trả lãi chậm trả theo điều 3 khoản 3.6 của Hợp đồng kinh tế số: 

0703/2022/VĐ-TT, ký ngày 07/03/2022. “Bên vi phạm thời hạn trả nợ thì phải trả 

lãi chậm trả trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả với mức lãi suất chậm trả 

là 20%/năm”. đến khi trả nợ xong; Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

thương mại Tr không thực hiện đúng cam kết. (2) Công ty TNHH VĐ được áp dụng 

mọi biện pháp phù hợp, theo quy định của pháp luật để thu hồi số tiền nợ; (3) 
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Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tr đồng ý chi trả cho công ty TNHH 

VĐ mọi khoản chi phí tố tụng phát sinh trong đó có chi phí luật sư theo hợp đồng 

công ty ký với công ty/văn phòng luật sư”. 

S u  ó, ngày 08/9/2023, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 70.000.000 

  n ; ngày 02/2/2024, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 100.000.000 

  n ; ngày 23/7/2025, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 100.000.000   n . 

N ư vậy, tổn  số n   ố  Công ty Tr còn n  tín   ến t ời  iểm  iện tại là: 

920.386.000   n  – 70.000.000   n  – 100.000.000   n  – 100.000.000   n  = 

650.386.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mƣơi triệu, ba trăm tám mƣơi 

sáu nghìn đồng) (1). 

2. Tiền lãi chậm trả: 

T eo t oả t uận tại Đi u 3.5 H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT t ì  ạn 

mứ  n  là k ôn  quá 300 triệu   n  và t ời  ạn k ôn  quá 30 n ày. N ày 

20/6/2022,   i bên lập Biên bản  ối   iếu  ôn  n    ốt tổn  số n   ố  lũy kế  ủ  

Công ty Tr tín   ến n ày 17/6/2022 là 920.386.000   n . T eo  ó, Công ty Tr có 

n  ĩ  vụ p ải trả số ti n 920.386.000   n    ậm n  t là n ày 17/7/2022 (30 ngày). 

Ngày 09/3/2023, Công ty Tr  ửi   o VĐ văn bản số 026/CV-TT v/v Thanh 

toán n  quá  ạn   m kết   t t  n  toán  ầu tiên   ậm n  t là n ày 25/3/2023. Tuy 

nhiên, s u  ó, k ôn  t ự   iện b t kỳ nội dun  nào  ủ  bản   m kết n ày 

09/3/2023. 

Để t uận tiện tron  việ  tín  toán, Côn  ty VĐ   ỉ yêu  ầu tín  lãi   ậm trả 

kể từ n ày 01/4/2023 (s u   t   m kết t  n  toán  ầu tiên n ày 25/3/2023) mà 

Công ty Tr tiếp tụ  vi p ạm.  

T eo t oả t uận tại Đi u 3.6 H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT thì lãi 

su t   ậm trả  ư   tín  là 20%/năm (365 n ày). 

Tại Văn bản C m kết t  n  toán số 28/07/2023 ngày 28/7/2023, Công ty Tr 

 ũn    m kết trườn    p vi p ạm t ì   n  ý trả lãi   ậm trả trên số ti n   ậm trả 

và t ời  i n   ậm trả với mứ  lãi su t   ậm trả là 20%/năm  ến k i trả n  xon . 

Vì vậy, kể từ n ày 01/4/2023 tín   ến n ày 28/8/2025 (n ày xét xử sơ t ẩm), 

Công ty Tr p ải trả lãi t eo số n   ố  t ự  tế  òn lại  ủ  từn  t ời  iểm  ư c tính 

toán n ư s u: 

- Ti n lãi   ậm trả từ n ày 01/4/2023  ến n ày 07/9/2023 = 920.386.000 

  n  (n   ố    ậm trả) x 159 n ày (số n ày   ậm trả) x (20%/365) (lãi su t   ậm 

trả tín  trên 1 n ày) = 80.187.054 đồng (2); 

- Ngày 08/9/2023, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 70.000.000   n . 

N   ố   òn lại là 920.386.000   n  – 70.000.000   n  = 850.386.000   n . Ti n 

lãi   ậm trả từ n ày 08/9/2023  ến n ày 01/02/2024 (n ày trả n  tiếp t eo) = 
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850.386.000   n  (n   ố    ậm trả) x 146 n ày (số n ày   ậm trả) x (20%/365) 

(lãi su t   ậm trả tín  trên 1 n ày) = 68.030.880 đồng (3);  

- Ngày 02/02/2024, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 100.000.000 

  n . T eo  ó, n   ố   òn lại tại t ời  iểm n ày 02/02/2024 là 850.386.000   n  

– 100.000.000   n  = 750.386.000   n . Ti n lãi   ậm trả từ n ày 02/02/2024  ến 

ngày 23/7/2025 (n ày trả n  tiếp t eo) = 750.386.000   n  (n   ố    ậm trả) x 

536 n ày (số n ày   ậm trả) x (20%/365) (lãi su t   ậm trả tín  trên 1 n ày) = 

220.387.340 đồng (4). 

- Ngày 23/7/2025, Công ty Tr trả   o Công ty VĐ số ti n là 100.000.000 

  n . T eo  ó, n   ố   òn lại tại t ời  iểm n ày 23/7/2025 là 750.386.000   n  – 

100.000.000   n  = 650.386.000   n . Ti n lãi   ậm trả từ n ày 23/7/2025  ến 

ngày 28/8/2025 (ngày xét xử sơ t ẩm) = 650.386.000   n  (n   ố    ậm trả) x 36 

n ày (số n ày   ậm trả) x (20%/365) (lãi su t   ậm trả tín  trên 1 n ày) = 

12.829.532 đồng (5). 

3. Phạt vi phạm hợp đồng: 

T eo t oả t uận tại Đi u 3.6 H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT thì 

n oài p ải trả lãi   ậm trả, Công ty Tr  vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán   ịu p ạt 8% 

số ti n vi p ạm.  

Tín   ến t ời  iểm  iện tại (n ày 28/8/2025) n   ố   òn lại  ủ  Công ty Tr là 

650.386.000   n . Vì vậy, số ti n ti n p ạt là = 650.386.000   n  x 8% = 

52.030.880 đồng (6).  

Từ n ữn  p ân tí  , trìn  bày,  ăn  ứ trên  ây, n uyên  ơn (Công ty Trách 

n iệm  ữu  ạn VĐ)    n  ị Toà án: C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

n uyên  ơn:  

1. Buộ  Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr p ải trả   o Côn  

ty Trá   n iệm  ữu  ạn VĐ tổn  số ti n tín   ến n ày 28/8/2025 ((1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6)) là: 1.083.851.686   n  (Bằn    ữ: Một tỷ, k ôn  trăm tám mươi 

b  triệu, tám trăm lăm mươi mốt n  ìn, sáu trăm tám mươi sáu   n ), b o   m:  

- N   ố  là: 650.386.000   n  (Bằn    ữ: Sáu trăm năm mươi triệu, b  trăm 

tám mươi sáu n  ìn   n ); 

- Lãi   ậm trả từ n ày 01/4/2023  ến n ày 28/8/2025 là 381.434.806   n  

(Bằn    ữ: B  trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm b  mươi tư n  ìn, tám trăm linh 

sáu   n ); 

- P ạt vi p ạm   p   n  là 52.030.880   n  (Bằn    ữ: Năm mươi   i triệu, 

k ôn  trăm b  mươi n  ìn, tám trăm tám mươi   n ).  

2. Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr tiếp tụ  p ải   ịu k oản 

ti n lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t   ậm trả mà   i bên  ã t ỏ  t uận tron  H p 
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  n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT  ối với k oản n   ố    ư  trả kể từ tiếp t eo 

 ủ  n ày xét xử sơ t ẩm (ngày 29/8/2025)   o  ến k i trả xon  toàn bộ k oản n  

cho Công ty VĐ. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành việc cấp, tống đạt, thông báo các 

văn bản tố tụng của Tòa án cho bị đơn là Công ty Tr; mặc dù Công ty Tr đã nhận 

được các văn bản này nhưng Công ty Tr không gửi văn bản trình bày ý kiến của 

mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cũng không có mặt tại tất cả các 

buổi làm việc do Tòa án triệu tập, thông báo.  

  kiến của  iểm sát viên tại phiên tòa: 

- V  việ  tuân t eo p áp luật tố tụn :  

T ẩm p án, T ư ký và Hội   n  xét xử  ã t ự   iện  ún  các quy  ịn   ủ  

Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

N uyên  ơn  ã t ự   iện  ầy  ủ quy n, n  ĩ  vụ  ủ  n uyên  ơn t eo 

quy  ịn  tại Đi u 70 và Đi u 71  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

Bị  ơn k ôn   ó mặt t eo  i y triệu tập  ủ  Tò  án, k ôn  t  m  i  p iên 

tò , p iên  ọp t eo quy  ịn , vi p ạm  á  k oản 15, 16 Đi u 70  ủ  Bộ luật Tố 

tụn  dân sự.  

- V  qu n  iểm  iải quyết vụ án: Căn  ứ khoản 1 Đi u 30,  iểm b k oản 1 

Đi u 39, Đi u 147, Đi u 227 và Đi u 228  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015; 

k oản 2 Đi u 1 Luật số 85/2025/QH15 n ày 25/5/2025  ủ  Quố   ội;  á   i u 

117, 119, 274, 275, 278, 281, 351, 357, 358, 418, 468  ủ  Bộ luật dân sự 2015; 

Đi u 300, Đi u 301, Đi u 306 Luật T ươn  mại; k oản 2 Đi u 26 N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố   ội Quy  ịn  

v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í lệ p í.   

Xử: C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn.  

1. Buộ  Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr p ải trả   o Công 

ty Trá   n iệm  ữu  ạn VĐ tổn  số ti n (tín   ến n ày 28/8/2025) là: 

1.083.851.686   n  (Bằn    ữ: Một tỷ, k ôn  trăm tám mươi b  triệu, tám trăm 

lăm mươi mốt n  ìn, sáu trăm tám mươi sáu   n ), b o   m:  

- N   ố  là: 650.386.000   n  (Bằn    ữ: Sáu trăm năm mươi triệu, b  trăm 

tám mươi sáu n  ìn   n ); 

- Lãi   ậm trả từ n ày 01/4/2023  ến n ày 28/8/2025 là 381.434.806   n  

(Bằn    ữ: B  trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm b  mươi tư n  ìn, tám trăm lin  

sáu   n ); 

- P ạt vi p ạm   p   n  là 52.030.880   n  (Bằn    ữ: Năm mươi   i triệu, 

k ôn  trăm b  mươi n  ìn, tám trăm tám mươi   n ).  
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2. Côn  ty Cổ p ần Đầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr tiếp tụ  p ải   ịu k oản 

ti n lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t   ậm trả mà   i bên  ã t ỏ  t uận tron  H p 

  n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT  ối với k oản n   ố    ư  trả kể từ ngày tiếp 

t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm (ngày 29/8/2025)   o  ến k i trả xon  toàn bộ k oản 

n    o Côn  ty VĐ. 

- V  án p í dân sự sơ t ẩm: Bị  ơn p ải   ịu án phí kin  do n  t ươn  mại 

sơ t ẩm  ó  iá n ạ   t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. Trả lại n uyên  ơn toàn bộ số 

ti n tạm ứn  án p í  ã nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  tố tụn : Đây là vụ án kin  do n  t ươn  mại tr n     p v    p   n  

mua bán hàng hóa  iữ  tổ   ứ   ó  ăn  ký kin  do n  với n  u và   u  ó mụ  

 í   l i n uận, t uộ  t ẩm quy n  iải quyết  ủ  Tò  án t eo quy  ịn  tại k oản 1 

Đi u 30  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. Theo thỏ  t uận  ủ    i bên tại Đi u 9 (tranh 

   p và  iải quyết tr n     p)  ủ  H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT: “Khi 

không thống nhất giải quyết được thì một bên có quyền đưa ra Tòa án nhân dân 

nơi Bên B có trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật”; Bên B là Công ty 

TNHH VĐ  ó  ị    ỉ trụ sở tại: Km 7, Đườn  5, p ườn  H, quận H (nay là Km 7, 

Đườn  5, p ườn  H), t àn  p ố Hải P òn  nên vụ án t uộ  t ẩm quy n  iải quyết 

 ủ  Tò  án n ân dân quận H n  Bàn , t àn  p ố Hải P òn  (nay là Tòa án nhân 

dân k u vự  3 – Hải P òn ) t eo quy  ịn  tại  iểm b k oản 1 Đi u 35,  iểm b 

k oản 1 Đi u 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự và k oản 2 Đi u 1 Luật số: 

85/2025/QH15 ngày 25/5/2025  ủ  Quố   ội.  

[2] Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  buộ  Công ty Tr p ải 

cho Công ty VĐ số ti n n   ố  là 650.386.000   n , Hội   n  xét xử  án   iá n ư 

sau: H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT ngày 07/03/2022  iữ  Công ty Tr với 

Công ty VĐ  ư   t ể  iện bằn  văn bản;   ủ t ể t  m  i  ký kết   p   n  là 

n ữn  n ười  ó năn  lự  p áp luật dân sự, năn  lự   àn  vi dân sự và  oàn toàn tự 

n uyện; mụ   í   và nội dun   ủ    p   n  k ôn  vi p ạm  i u   m  ủ  p áp 

luật, k ôn  trái  ạo  ứ  xã  ội; vì vậy,   p   n   ó  iệu lự  p áp luật t eo quy 

 ịn  tại Đi u 117 và Đi u 119  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Tại Biên bản  ối   iếu  ôn  n  n ày 20/6/2022 (từ n ày 01/6/2022  ến 

n ày 30/6/2022) t ể  iện tín   ến  ết n ày 25/6/2022 Công ty Tr  òn n   ủ  Côn  

ty VĐ số ti n là 920.386.000   n  (  ín trăm   i mươi triệu b  trăm tám mươi sáu 

n  ìn   n ), p ù   p với nội dun  tại Côn  văn số 026/CV-TT  n ày 09/3/2023 v  

việ  t  n  toán n  quá  ạn  ủ  Côn  ty Tr  ửi Côn  ty VĐ  ũn  xá  n ận: “Tính 

đến ngày 09/3/2023 Công ty Tr còn nợ của Công ty TNHH VĐ số tiền là 

920.386.000 đ (chín trăm hai mươi triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng.)” và 

Văn bản C m kết t  n  toán số 28/7/2023 n ày 28/7/2023  ó nội dun :“…đến thời 
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điểm hiện tại ngày 28/07/2023. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tr 

còn nợ Công ty TNHH VĐ số tiền là: 920.386.000 đồng” 

Nguyên  ơn  ó  un    p   o Tò  án 03   ứn  từ t ể  iện: N ày 08/9/2023, 

Côn  ty Trườn  T àn  trả   o Công ty VĐ số ti n là 70.000.000   n ; n ày 

02/02/2024, Công ty Tr trả   o Côn  ty VĐ số ti n là 100.000.000   n ; ngày 

23/7/2025 (s u t ời  iểm Tò  án n ân dân k u vự  3 – Hải P òn  b n  àn  Quyết 

 ịn   ư  vụ án r  xét xử), Công ty Tr trả tiếp cho Công ty VĐ số ti n là 

100.000.000   n . N ư vậy, tổn  số n   ố  Côn  ty Tr  òn n  tín   ến t ời  iểm 

 iện tại là 920.386.000   n  – 70.000.000   n  – 100.000.000   n  - 100.000.000 

  n  = 650.386.000   n  (Bằn    ữ: Sáu trăm năm mươi triệu, b  trăm tám mươi 

sáu n  ìn   n ). 

V  p í  bị  ơn mặ  dù  ã n ận  ư   T ôn  báo t ụ lý và các văn bản tố 

tụn  k á   ủ  Tò  án   p lệ, n ưn  k ôn   ó ý kiến  ì p ản  ối n ữn  tìn  tiết, sự 

kiện, tài liệu, văn bản mà n uyên  ơn  ư  r  nên  ây t uộ  tìn  tiết, sự kiện k ôn  

p ải   ứn  min  t eo quy  ịn  tại k oản 2 Đi u 92  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

Do  ó, yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  buộ  bị  ơn là Công ty Tr p ải 

trả   o n uyên  ơn số ti n mu  bê tôn   òn n  là 650.386.000   n  (Bằn    ữ: 

Sáu trăm năm mươi triệu, b  trăm tám mươi sáu n  ìn   n ) là  oàn toàn  ó  ăn 

 ứ, p ù   p với quy  ịn   ủ  p áp luật nên Hội   n  xét xử    p n ận.  

[3] Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  buộ  Công ty Tr p ải 

trả ti n lãi p át sin  do   ậm t  n  toán tính từ n ày 01/4/2023  ến ngày 

28/8/2025 t eo mứ  lãi su t 20%/năm là 381.434.806   n  (Bằn    ữ: B  trăm 

tám mươi mốt triệu, bốn trăm b  mươi tư n  ìn, tám trăm lin  sáu   n ), Hội   n  

xét xử n ận  ịn  n ư s u: 

T eo t oả t uận tại Đi u 3.5 H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT t ì  ạn 

mứ  n  là k ôn  quá 300 triệu   n  và t ời  ạn k ôn  quá 30 n ày. N ày 

20/6/2022,   i bên lập Biên bản  ối   iếu  ôn  n    ốt tổn  số n   ố  lũy kế  ủ  

Công ty Tr tín   ến n ày 17/6/2022 là 920.386.000   n . T eo  ó, Công ty Tr có 

n  ĩ  vụ p ải trả số ti n 920.386.000   n    ậm n  t là n ày 17/7/2022 (sau 30 

n ày). Tuy n iên, n uyên  ơn   ỉ yêu  ầu bị  ơn p ải   ịu ti n lãi   ậm trả tín  từ 

n ày 01/4/2023 (s u n ày bị  ơn  ó   m kết trả n  số 026/CV-TT v  việ  Thanh 

toán n  quá  ạn,   m kết   t t  n  toán  ầu tiên   ậm n  t là n ày 25/3/2023), 

việ  này  oàn toàn  ó l i   o bị  ơn nên Hội   n  xét xử    p n ận mố  t ời  iểm 

tín  lãi   ậm trả mà n uyên  ơn yêu  ầu. 

Theo quy  ịn  tại k oản 3.6 Đi u 3  ủ  H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-

TT ngày 07/03/2022   i bên t ỏ  t uận: “Bên vi phạm thời hạn trả nợ thì phải trả 

lãi chậm trả trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả với mức lãi suất là 

20%/năm (bằng chữ: Hai mươi phần trăm một năm)”. Xét t ỏ  t uận này  ủ   á  
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bên là  oàn toàn p ù   p với quy  ịn  tại Đi u 306  ủ  Luật T ươn  mại và Đi u 

468  ủ  Bộ luật Dân sự 2015. 

Vì vậy, Hội   n  xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  

việ  buộ  bị  ơn p ải t  n  toán ti n lãi   ậm trả tín  từ n ày 01/4/2023  ến n ày 

xét xử sơ t ẩm (n ày 28/8/2025) là 381.434.806   n  (Bằn    ữ: B  trăm tám 

mươi mốt triệu, bốn trăm b  mươi tư n  ìn, tám trăm lin  sáu   n ) n ư  ã p ân 

tí   ở trên. 

[4] Hội   n  xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  

buộ  Công ty Tr tiếp tụ  p ải   ịu ti n lãi p át sin  kể từ ngày 29/8/2025 (ngày 

tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm)  ến n ày t  n  toán  ết số ti n n   ố  trên theo 

mứ  lãi su t mà   i bên  ã t ỏ  t uận tại k oản 3.6 Đi u 3  ủ  H p   n  kin  tế 

số: 0703/2023/VĐ-TT ngày 07/03/2022 t eo  ướn  dẫn tại  iểm   k oản 1 Đi u 

13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11 t án  01 năm 2019  ủ  Hội   n  

T ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o  ướn  dẫn áp dụn  một số quy  ịn   ủ  p áp 

luật v  lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm. 

[5] Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  buộ  Công ty Tr p ải 

  ịu p ạt vi p ạm 8% p ần n  ĩ  vụ bị vi p ạm là n  ĩ  vụ t  n  toán t eo H p 

  n  với số ti n là: 650.386.000   n  x 8% = 52.030.880 đồng. Xét yêu  ầu này 

 ủ  n uyên  ơn p ù   p với  á   i u 300 và 301  ủ  Luật T ươn  mại và t ỏ  

t uận  ủ   á  bên tại k oản 3.6 Đi u 3  ủ  H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-

TT ngày 07/03/2022 nên Hội   n  xét xử    p n ận. 

[6] V  án p í: Do toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ư   Tò  án 

   p n ận nên bị  ơn p ải   ịu toàn bộ án p í kin  do n  t ươn  mại sơ t ẩm 

t eo quy  ịn  tại k oản 2 Đi u 26 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30 

t án  12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn, 

 iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tò  án. Trả lại n uyên  ơn toàn 

bộ số ti n tạm ứn  án p í  ã nộp. 

Vì  á  lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  á   i u 30, 39, 92, 147, 227, 228, 235 và 273  ủ  Bộ luật Tố 

tụn  dân sự; k oản 2 Đi u 1 Luật số 85/2025/QH15 n ày 25/5/2025  ủ  Quố   ội; 

Đi u 117 và Đi u 119  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; Đi u 300, Đi u 301, Đi u 

306 của Luật T ươn  mại 2005; k oản 2 Đi u 26 N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố  

 ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í 

Tòa án, 

1. Tuyên xử: C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn. 
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1.1. Buộ  Côn  ty Cổ p ần  ầu tư xây dựn  t ươn  mại Tr phải trả   o 

Công ty TNHH VĐ tổn  số ti n tín   ến n ày 28/8/2025 là: 1.083.851.686   n  

(Bằn    ữ: Một tỷ, k ôn  trăm tám mươi b  triệu, tám trăm lăm mươi mốt n  ìn, 

sáu trăm tám mươi sáu   n ), b o   m:  

- N   ố  là: 650.386.000   n  (Bằn    ữ: Sáu trăm năm mươi triệu, b  trăm 

tám mươi sáu n  ìn   n ); 

- Lãi   ậm trả từ n ày 01/4/2023  ến n ày 28/8/2025 là 381.434.806   n  

(Bằn    ữ: B  trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm b  mươi tư n  ìn, tám trăm lin  

sáu   n ); 

- P ạt vi p ạm   p   n  là 52.030.880   n  (Bằn    ữ: Năm mươi   i triệu, 

k ôn  trăm b  mươi n  ìn, tám trăm tám mươi   n ).  

1.2. Kể từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm (ngày 29/8/2025)   o  ến 

k i t i  àn  án xon , bên p ải t i  àn  án (Công ty Tr)  òn p ải   ịu k oản ti n 

lãi  ủ  số ti n  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t  á  bên t ỏ  t uận tại k oản 

3.6 Đi u 3  ủ  H p   n  kin  tế số: 0703/2023/VĐ-TT ngày 07/03/2022. 

2. V  án p í dân sự sơ t ẩm:  

- Công ty Tr p ải   ịu 44.516.000   n  (Bằn    ữ: Bốn mươi bốn triệu, 

năm trăm mười sáu nghìn   n ) án p í kin  do n  t ươn  mại sơ t ẩm ( ã  ư   

làm tròn).  

- Trả lại Công ty VĐ số ti n 24.050.000   n  (Bằn    ữ: Hai mươi bốn 

triệu, k ôn  trăm năm mươi n  ìn   n ), là ti n tạm ứn  án p í  ã nộp t eo biên 

lai t u tạm ứn  án p í, lệ p í Tò  án số 0002684 ngày 11 tháng 4 năm 2025  ủ  

Cụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Hải P òn .  

3. V  quy n k án   áo: N uyên  ơn có quy n k án   áo bản án tron  t ời 

 ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án.  

Bị  ơn  ó quy n k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 n ày kể từ n ày n ận 

 ư   bản án  oặ  bản án  ư   niêm yết t eo quy  ịn   ủ  p áp luật.  

4. Trườn    p bản án, quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Đi u 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án 

dân sự  ó quy n t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i 

 àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á   i u 6, 7, 7a và 9 Luật 

T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Đi u 30 

Luật T i  àn  án dân sự.  

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 

- VKSND k u vự  3 – Hải P òn ; 

- Phòng THADS k u vự  3 – Hải P òn ; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- TANDTP Hải P òn ; 

- Lưu: VP;    sơ vụ án. 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 
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